
BẢNG TỔNG HỢP DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN DI CHUYỂN GPMB THỰC HIỆN 
DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU CẢNG HÀNG HÓA, BẾN PHÀ, BẾN TÀU KHÁCH, NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH, 

KHU DỊCH VỤ HẬU CẦN DU LỊCH

STT Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Địa chỉ Số 
BBKK

 Diện tích 
đất thu hồi 

(m2) 

 Tồng giá trị PA 
BTHT (đồng) 

 Phương án chia ra 

Tiền sử dụng đất 
dự kiến phải nộp

Ghi 
chú

 Đất   Vật kiến trúc  Cây cối hoa màu 

1

Tô Văn Châu (CCCD số 
031040003726)
vợ là Đoàn Thị Đắc (CCCD số 
031140005174)

Thôn Đồng 
Bài, đặc khu 

Cát Hải
01              169,4        2.335.340.000           592.900.000        1.734.326.000               8.114.000 859.700.000

2

Trần Văn Đặng (CCCD số 
031071011824)
vợ là Phạm Thị Ninh (CCCD số 
031173016539)

Thôn Đồng 
Bài, đặc khu 

Cát Hải
02              276,5        2.909.897.000        1.382.500.000        1.527.397.000                            -   1.065.500.000

TỔNG CỘNG              445,9        5.245.237.000        1.975.400.000        3.261.723.000               8.114.000     1.925.200.000,0 


